
STT Họ và tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác Số điện thoại Ghi chú

1 H Thưk Hwing 20/11/1986 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Cuôr Đăng 0932503806

2 Lê Thị Sâm 06/06/1993 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Cuôr Đăng 0987227823

3 Lê Thị Hiền Linh 19/01/1981 PTP. Văn hóa - Xã hội UBND xã Hòa Mỹ 0834116058

4 Nguyễn Thị Hải 11/10/1982 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội

UBND phường Thành 

Nhất 0983362869

5 Đậu Thế Anh 05/05/1988 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã EaRốk 0977943779

6 Phạm Ngọc Quang 01/02/1976 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Hòa Sơn 0973722084

7 Y Drim Niê 07/05/1994 Nhân viên Phòng VHXH UBND xã Hòa Sơn 0941351605

8 Đinh Trọng Nghĩa 06/04/1989 Cộng tác viên công tác xã hội UBND xã Cư Pui 0973602181

9 Ngô Thị Nguyệt 29/10/1993 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Cư Pui 0852682531

10 Phạm Thị Ngọc Ánh 14/04/1982 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Na 0773465452

11 Lê Hồ Phú 06/01/1980 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Phú Mỡ 0392338158

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày         tháng 03 năm 2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên 

DANH SÁCH 



12 La Lan Thị Đơn 09/8/1999

Người làm công tác bảo 

vệ trẻ em cấp xã UBND xã Phú Mỡ 0869101675

13 Nguyễn Thị Thanh Việt 08/03/1989

Cộng tác viên công 

tác xã hội UBND xã Phú Mỡ 0973664100

14  Nguyễn Phúc Thắng 28/10/1979  Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Dliê Ya  0856622665 

15  Phạm Thị Vân Dung 02/01/2003 Nhân viên Phòng VHXH UBND xã Dliê Ya  0367770612 

16 Phạm Diễm Quỳnh 16/07/2003 Nhân viên Phòng VHXH UBND phường Tân An 0943062257

17 Phan Hải Anh 11/03/2001 Nhân viên Phòng VHXH UBND phường Tân An 0346714506

18 Trần Thu Hồng Ngọc 19/11/1994 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND phường Ea Kao 0947462462

19 Nguyễn Thị Phương 12/12/1985 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND phường Ea Kao 0943016225

20 H Oen Niê 12/03/1988 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Cư Pơng 0346707741

21 Trần Huy Hoàng 11/03/1987 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Yang Mao 0961079688

22 Cao Thị Lựu 29/09/1982 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Ktur 0849234546

Phụ trách 

công tác trẻ 

em (PT 

CTTE) 

23 Nguyễn Thị Hoài Thu 20/01/1982 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Ktur 0984133185

24 Huỳnh Thị Mỹ Linh 18/08/1987 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Sơn Hoà 0914491447 PT CTTE 



25 Thiều Thị Huyền Trinh 10/08/1983 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Sơn Hoà 0917179748

26 Trần Thị Thúy Điệp 04/03/1984 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND phường Bình Kiến 0914263606

27 Lê Minh Vũ 12/06/1980 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND phường Bình Kiến 0363376053

28 Phạm Thị Thanh Trang 16/03/1989 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Krông Ana 0862625941 PT CTTE 

29 Lê Thị Lệ Thanh 20/08/1983 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Krông Ana 0982066177

30 Trần Thị Hà Giang 18/10/1985 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Ning 0983007813

31 Nguyễn Thị Minh 11/07/1982 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Phú Hòa 1 0395687812 PT CTTE 

32 Trần Thị Gái 20/12/1974 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Phú Hòa 1 098704924

33 Kpá Hờ Hà 18/07/1984 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Suối Trai 0978362534

34 Hoàng Thị Thoa 22/12/1985 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND Dur Kmăl 0962948696

35 Nguyễn Thị Thu Sang 20/10/1988 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Tuy An Tây 0978197845

36 Phạm Thị Huệ 30/11/1989 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Quảng Phú 0383331780

37 Nguyễn Thị Kim Ngọc 15/09/1986 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Hòa Xuân 0378344558

38 Đinh Thị Thu Diễm 19/06/1986 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Vân Hòa 0384738078



39 Lê Văn Cảnh 30/12/1981 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Xuân Thọ 0836014231

40 Nông Thị Luyến 18/02/1990 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND phường Tuy Hòa 0352737313 PT CTTE 

41 Hà Văn Cường 09/08/1984 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ia Rvê 0982096233

42 Ninh Thị Bình 01/05/1989 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND phường Tân Lập 0938003812

43 Trương Minh Ngọc 30/09/1985 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND phường Tân Lập 0818518618

44 Nguyễn Thị Chiến 07/10/1983 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Tuy An Nam 0917894300 PT CTTE 

45 Nguyễn Nam Khánh 15/08/1985 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Xuân Phước 0964665664

46 Lê Thị Hồng Anh 12/05/1987 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Xuân Lãnh 0983619371

47 Nguyễn Thị Thùy 24/05/1989 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội

 

UBND xã Sông Hinh 0942325707 PT CTTE 

48 Nguyễn Thị Kim Hồng Son 20/02/1988 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Đồng Xuân 0387077132

49 Hờ Hoan 08/7/1985 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Bá 0359869100 PT CTTE 

50 Nguyễn Thị Lang 01/10/1987 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Phú Hòa 2 0382172576

51 Võ Duy Minh 29/07/1984 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội Phường Hòa Hiệp 0976.392.764 PT CTTE 

52 Nguyễn Thị Kiên 01/03/1986 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội Phường Hòa Hiệp 0948.057.757



53 Võ Thị Ngọc Duyên 15/12/1980 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND phường Đông Hòa 0932550505

54 Đỗ Thị Thu Thuý 12/02/1977 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND phường Phú Yên 0934845689 PT CTTE 

55 Phạm Văn Hoan 24/01/1979 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND phường Sông Cầu 0859002017 PT CTTE 

56 Trần Văn Lanh 26/08/1984 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND phường Xuân Đài 0987645414

57 Đặng Thị Kim Oanh 14/8/1988 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND Xã Sơn Thành 0977378621

58 Trần Thiên Ân 18/8/1987 Chuyên viên Văn Hóa - Xã hội UBND xã Tây Hòa 0359554017 PT CTTE 

59 Trần Thanh Tuyến 06/06/1984 Chuyên viên Văn Hóa - Xã hội UBND xã Tây Hòa 0354008986

60 Trần Thị Cẩm Trúc 20/02/1988 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Tây Sơn 0397524588 PT CTTE 

61 Lê Triều Tiên 04/03/1989 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Hoà Thịnh 0971278276

62 Võ Thị Ngọc 03/09/1994 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Hoà Thịnh 0377946767

63 Trần Thị Thu 19/08/1993 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội

UBND phường Buôn Ma 

Thuột 0946313659

64 Quách Thị Thúy 04/06/1988 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội

UBND phường Buôn Ma 

Thuột 0964929339

65 Hồ Thị Thúy 20/12/1986 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội

UBND phường Buôn Ma 

Thuột 0932564646

66 Đinh Văn Thơ 15/01/1987 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ia Lốp 0962037067



67 Đỗ Minh Luân 24/03/1987 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Vụ Bổn 0969097118

68 Hoàng Thị Thủy 20/01/1990 Nhân viên Phòng VHXH UBND xã Vụ Bổn 0862746747

69 Võ Thị Thu Hằng 07/05/1987 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ô Loan 0905497722

70 Lê Kim Sơn 20/05/1985 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ô Loan 0337193656

71 Võ Thị Nguyệt 10/04/1980 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Xuân Lộc 0378850767

72 Huỳnh Thị Cúc 26/07/1984 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Xuân Cảnh 0988196806

73 Nguyễn Đức Thịnh 19/05/1977 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Ly 0914254566

74 Đào Thị Thúy Cẩm 12/4/1991 Cộng tác viên CTXH UBND xã Tuy An Bắc 0383993484

75 Trần Thiện Trung 15/9/1979 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Tuy An Bắc 0989105209

76 Nguyễn Thành Lâm 23/01/1985 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Đức Bình 0978006339 PT CTTE 

77 Trần Minh Lợi 09/03/1979 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Tuy An Đông 0355769321

78 Nguyễn Thị Hải Hà 23/06/1987 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND phường Buôn Hồ 0949375305

79 Lê Thị Phương Thảo 07/08/1987 Nhân viên Phòng VHXH UBND phường Buôn Hồ 0941716165

80 Khăm Ma Ni Sây 30/01/1988 Nhân viên Phòng VHXH UBND xã Buôn Đôn 0979031521



81 Huỳnh Thị Thanh Nga 15/05/2003 Cộng tác viên CTXH UBND xã Buôn Đôn 0375464845

82 Phạm Thị Thanh Thùy 20/08/1992 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND phường Cư Bao 0915347474

83 Vũ Thị Ngọc Phương 05/07/1976 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Drông 0948077751

84 Y Thạch Bkrông 03/11/1985 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Drông 0359779085

85 Nguyễn Thị Yến 10/06/1987 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Súp 0964389787 PT CTTE 

86 Đinh Ngọc Huệ 21/01/1988 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Súp 0941337557

87 Đàm Chí Cường 15/03/1985 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Bung 976768117

88 Phan Trần Bình 20/12/1989 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Bung 898382272

89 Đinh Thị Kim Liên 20/03/1991 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Wer 0879364411

90 Lương Văn Dũng 07/03/1986 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Kiết 0975393319

91 Bùi Văn Hoài 06/09/1982 Chuyên viên PhòngVăn hóa - Xã hộiUBND xã Ea Nuôl 0976764037

92 Nguyễn Thị Hoan 12/08/1982 Chuyên viên PhòngVăn hóa - Xã hộiUBND xã Ea Nuôl 0943046658

93 Hồ Thị Bích Thủy 16/07/1983 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea M'Droh 0948371887

94 Nguyễn Thị Hà Lý 09/01/1987 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Cư M'gar 0949504747



95 Y Phor Mlô 09/08/1982 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Tul 978646185

96 Nguyễn Thị Nga 11/04/1989 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Khăl 0965379186

97 Nguyễn Thị Huyền 20/04/1995 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Krông Năng 0974072872

98 Lương Thị Trang 21/08/1995 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea  Wy 0385737297

99 Bùi Đại Thứ 12/04/1976 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea  Wy 0982958392

100 Lê Thân Hải 26/09/1988 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Krông Búk 0962200388

101 Ksơr H' Bích 02/03/1990 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Hiao 0979278445

102 Giang Thị Hiệp 17/03/1983 PTP. Văn hóa - Xã hội UBND xã Tân Tiến 0942650657

103 Hoàng Mai Hà 01/11/1990 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Tân Tiến 0977877902

104 Đào Thị Hải 18/7/1986 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Kly 0815985478

105 Vũ Thị Thủy 20/05/1978 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Cư Yang 978271616

106 Dương Thị Thanh Loan 12/10/1985 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND Xã Ea Kar 0822088678

107 Nguyễn Thu Hằng 03/03/1985 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Krông Pắc 0986030385

108 Nguyễn Thị Hải 20/04/1985 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Păl 0829016179 PT CTTE 



109 Mai Thị Kiều Linh 29/12/1985 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã M'Drắk 0986822090

110 Phạm Đỗ Anh Thơ 27/11/1999 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Cư M'ta 0943391099

111 Trần Thị Hoàn 11/11/1995 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Krông Á 0985577628

112 Bùi Trần Tuấn Anh 27/04/1990 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Riêng 0844874747

113 Võ Hữu Phát 09/09/1986 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Phê 0824247986

114 Vũ Thị Huyền Trang 02/08/1992 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Krông Bông 0359033168

115 Phan Thị Thuý Quỳnh 06/05/1987 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Đắk Phơi 0962799494

116 Nguyễn Thị Khánh Ly 25/11/1991 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Dray Bhăng 0945006800

117 Vũ Thị Nhung 11/09/1982 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND Xã Pơng Drang 0905112343

118 Nguyễn Thị Dung 08/04/1990 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Trang 0974574551

119 Nay Khim 20/07/1997 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Krông Nô 0327604333

120 Trần Thị Thanh Bình 24/09/1990 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND Xã Ea Drăng 0389792279

121 La Văn Tuấn 30/11/1970 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND Xã Tam Giang 0839752446

122 Trương Thị Yên 04/08/1986 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Cư Prao 0989602832



123 Nguyễn Thanh Nga 15/10/1984 Công tác viên Công tác xã hội UBND xã Phú Xuân 0975339268

124 Phan Thị Thanh Vân 10/03/1989 Chuyên Viên Văn hóa- Xã hội UBND xã Phú Xuân 0389959336

125 Lê Văn Bình 09/10/1986 Chuyên Viên Văn hóa- Xã hội UBND xã Ea Ô 0982395704

126 Nguyễn Văn Biên  18/6/1977 PTP. Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Knuếc 0945987987

127 Trần Thị Ngọc Chiến 01/08/1988 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Knuếc 0935846474

128 Dương Thị Viên 26/12/1987 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Knốp 0916554679

129 Bùi Thị Ánh Tuyết 17/11/1984 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Dang Kang 0852117279

130 H Wel Buôc 30/06/1994 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Nam Ka 0394427484

131 Nguyễn Thị Hương 15/7/1990 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Đắk Liêng 0941339247

132 Lê Hữu Thanh 01/04/1974 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea H'leo 0976780162

133 H Wân Du 22/02/1987 Chuyên viên Văn hóa - Xã hội UBND xã Liên Sơn Lắk 0856065455
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